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PHÖÔNG PHAÙP TOÏA ÑOÄ  

TRONG MAËT PHAÚNG 

 

 

 
 

 

BAØI 

1. 

PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG THAÚNG 

 

Câu 1. Trục Ox: 0y =  có VTCP ( )1;0i
r

 nên một đường thẳng song song với Ox cũng có VTCP 

là ( )1;0 .i
r

 Chọn A. 

Câu 2. Trục Oy: 0x =  có VTCP ( )0;1j
r

 nên một đường thẳng song song với Oy cũng có VTCP 

là ( )0;1 .j
r

 Chọn B. 

Câu 3. Đường thẳng đi qua hai điểm ( )3;2A -  và ( )1;4B  có VTCP là ( )4;2AB =
uuur

 hoặc ( )2;1 .u
r

 

Chọn B.  

Câu 4. ( );OM a b= ¾¾®
uuur

 đường thẳng OM có VTCP: ( ); .u OM a b= =
uuurr

 Chọn B. 

Câu 5. ( );AB a b= - ¾¾®
uuur

 đường thẳng AB có VTCP: 

 ( );AB a b= -
uuur

 hoặc ( ); .u AB a b= - = -
uuurr

 Chọn A. 

Câu 6. Đường phân giác góc phần tư (I): 0x y- = ¾ ¾®  VTPT: ( )1; 1-
r
n   

¾ ¾® VTCP: ( )1;1 .u
r

 Chọn A. 

Câu 7. Đường thẳng song song với Ox: ( )0 0y m m=/+ = ¾¾®  VTPT: ( )0;1 .n
r

 Chọn A. 

Câu 8. Đường thẳng song song với Oy: ( )0 0x m m =/+ = ¾¾®  VTPT: ( )1;0 .n
r

 Chọn D. 

Câu 9. ( )2; 2AB = - ¾¾®
uuur

 đường thẳng AB có VTCP ( )1; 1u - ¾¾®
r

 VTPT ( )1;1 .n
r

 Chọn C. 

Câu 10. ( );OA a b= ¾ ¾®
uur

 đường thẳng AB có VTCP ( );= =
uuurr

u AB a b   

¾ ¾® VTPT ( ); .n b a-
r

 Chọn C. 

Câu 11. ( );AB a b= - ¾¾®
uuur

 đường thẳng AB có VTCP ( );u a b= - ¾¾®
r

 VTPT ( ); .n b a=
r

 Chọn 

C. 

Câu 12. Góc phần tư (II): 0x y+ = ¾ ¾®  VTPT ( )1;1 .n =
r

 Chọn A. 

Câu 13. Đường thẳng d có VTCP: ( )2; 1u - ¾ ¾®
r

 VTPT ( )1;2n
r

 hoặc ( )3 3;6 .n =
r

 Chọn D.  
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Câu 14. Đường thẳng d có VTPT: ( )4; 2n - ¾¾®
r

 VTCP ( )2;4u
r

 hoặc ( )2
2

; .
1

1u =
r

 Chọn C. 

Câu 15. 
( )

( )
3; 4

3; 4 .
d

d

u
n u

d
D

ìïï ¾ ¾®í
ïï

= -
= =

î

-
D ^

r
r r

 Chọn D. 

Câu 16. 
( )

( )
2; 5

2; 5
d

d

n
u n

d
D

ìïï ¾ ¾®í
ï

= - -
= = - -

Dï ^î

r
r r

 hay chọn ( )2;5 .nD- =
r

 Chọn C. 

Câu 17. 
( )

( ) ( )
3; 4

3; 4 4;3 .
||

d

d

u
u u n

d
D D

ìïï ¾ ¾
= -

= = - ¾®í
ï

¾®
ïDî

=

r
r r r

 Chọn A. 

Câu 18. 
( )

( ) ( )
2; 5

2; 5 5; 2 .
||

d

d

n
n u u

d
D D

ìïï ¾ ¾®í
= - -

= = - - ¾ ¾® = -
Dïïî

r
r r r

 Chọn A. 

Câu 19. Chọn D. 

Câu 20. 
( )

( )3;5

1; 2

d

dM

u

ìï -ï ¾ ¾®í
ï

Î

ïî =
r  PTTS ( )

1 3
: .

2 5

x t
d t

y t

ì = +ïï
í
ï - +ïî

Î
=

¡  Chọn B. 

Câu 21. 
( )

( )1

0;0

; 2d

O d

u u

ìï Î

= - =

ï ¾ ¾®í
ïïî -

r r  PTTS ( ): .
2

x t
d t

y t

ì =ïï
í
ï = -ï

Î
î

¡  Chọn C. 

Câu 22. 
( )

( );

0;

0

2

3d

d

u

M

u

Î

= =

ìï -ï ¾ ¾®í
ïïî

r r  PTTS ( )
3

: .
2

x t
d t

y

ì =ïï
í
ï = -ï

Î
î

¡  Chọn D. 

Câu 23. 
2

:
1 6

x
d

y t

ì =ïï ¾ ¾®í
ï = - +ïî

VTCP ( ) ( )0;6 6 0;1u = =
r

 hay chọn ( )0;1 .u =
r

 Chọn D. 

Câu 24. 

1
5

: 2

3 3

x t

y t

ìïï = -ïD ¾ ¾®í
ïï = - +ïî

VTCP ( )
1 1

;3 1;6
2 2

u
æ ö÷ç= - = -÷ç ÷çè ø

r
 hay chọn ( )1;6 .u -

r
 Chọn A. 

Câu 25. 
( )

( )
( )

2; 1 2
: .

1 60;6AB

A x
AB

A

y t

B

AB
t

u

ìï - ì =ïïï ï¾ ¾®í í
ï

Î
Î

ï = - +ïï =ïî = î
¡uuurr  Chọn A.  

Câu 26. 
( )

( ) ( )
( )

4; 2 2 2;

1;3 1 2
: .

1 3
AB

A x tAB

u
AB t

tA yB

ìï - ì = - -ïïï ï¾ ¾®í í
ï ï =

Î
Î

= - = - - += ïï îïî

¡uuurr  Chọn D. 

Câu 27. 
( )

( )
( )

1;

1;1 1
:

1 1

ìï ì = +ïïï ï¾ ¾®í í
ï

Î
Î

ï = +ïï î=î =ï

¡uuurr
AB

A xAB

u A
AB t

y tB

t
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( ) ( )1 :; .0 0= -
ì =ïïÎ ¾ ¾® Îí
î

¾ ®
ï

¾ ¾
=ï

¡t
x t

AB AB t
y t

O Chọn D. 

Câu 28. Ta có: 
( )

( ) ( )

3; 7 3
:

72;0 2 1;0

ìï - ì = +ïïï ï¾ ¾®í í
ï ï = -ïï

Î

= = - = - îïî

uuurr
AB

A x t
AB

y

AB

u AB
 

( )3 : .
7

0; 7= -
ì =ïïÎ ¾ ¾® í
ï =

¾ ¾
ï

¾ -
î

®
-

t M
x t

AB AB
y

Chọn A. 

Câu 29. Kiểm tra đường thẳng nào không chứa ( )0;0O ¾¾®  loại A. Chọn A. 

Nếu cần thì có thể kiểm tra đường thẳng nào không chứa điểm ( )1; 3 .M -   

Câu 30. Gọi d là đường thẳng qua B và song song với AC. Ta có 

( )

( ) ( )
( )

5; 1 1. 5;1

0;3 5
:

3
d

B x td

u A
d t

y tC

ìï ì =ïïï ï¾ ¾® ¾ ¾®í í
ï ï =

Î
Î

= = - - = +ïï îî -ï

¡uuurr  Chọn A. 

Câu 31. Gọi d là đường thẳng qua A và song song với PQ. 

 Ta có: 
( )

( ) ( )

3;2 3 2
:

4; 2 2 2; 21

ìï ì = +ïïï ï®í í
ï ï = +ïï

Î

= = -ï =î - î-
uuurr

d

d

u PQ

A x t
d

y t
 

( ) ( )2 1;0
1 2

: .= -
ì = - +

¾ ¾
ïïÎ ® Îí
ï =ï

¾ -
î

® ¡t
x t

d d t
y t

M Chọn C.  

Câu 32. 
( ) ( )

( )
( )

, 4;32;1 2 4
: .

1|| 4; 3 3

CD

AB CD

A x t
AB t

AB u

AB C yD u tu

Î =
Î

® = - = - -

ìï - ì = - -ïï ï¾ ¾®í í
ï ï = -ïï îî

r

¡r r  Chọn B. 

Câu 33. Góc phần tư (I) : ( ) ( )
3

1;1
5

: :0 .d

x t
u u d t

y
x y VTCP

t

ì = - +ïï= ¾ ¾- = ¾ ® Îí
ï = +ïî

¾®
r r

¡   

 Chọn B. 

Câu 34. ( ) ( ) ( )4
4

1;0 1;0 : 7
7

: .
7

0;t

Ox d

x t
d A

y

x t
u u d d

y

= -
ì = +ïï= ¾ ¾® = ¾¾® ¾ ¾ ¾® -í
ï = -ïî

ì =ïïÎ ® í
ï = -ïî

r r
  

 Chọn D. 

Câu 35. 
( )

( )
( ) ( ) ( ) ( )

1;4 7
5;0 5 1;2;3 0 : .

33;2

A x t
CM t

y
M MC

B

ìïï ® ®í
ì = +ïï= = ® Îí
ï =ïîïïî

uuur
¡  Chọn C. 

Câu 36. 
( )

( )
( )

5 65 1
3; 6; 5 : .

52

2;4 5
2

2
;
22;1

x t
MB M

A
M

C
B

y t

ì = +æ ö ïï÷ç= - = - ¾ ¾®÷ íç ÷ç

ìï æ öï ÷ç¾ ¾® ®÷í ç ÷çï è ø ïè ø = -ïïî î

uuur
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 Ta có: ( )

5

20 5 6 2

5
20;

25

2

N

N

N

t

N
t

BM
y

y

y
t

ìïï =ïì = +ï ïï ïÎ ¾ ¾® Û ¾ ¾®í í
ï ï= -ï ïî = -ïïïî

 Chọn B. 

Câu 37. Chọn D. 

Câu 38. ( ): 2 2017 0 1; 2 .dnd x y- + = ¾¾ = -®
r

 Chọn B. 

Câu 39. ( ): 3 2017 0 3;1dd x y n- + + = ¾ = -¾®
r

 hay chọn ( );2 6 2 .dn = --
r

 Chọn D. 

Câu 40. ( ) ( )
1 2

: 2; 1 1;2 .
3

d d

x t
d

y t
u n

ì = - +ïï ¾ ¾® = - ¾ ¾® =í
ï = -ïî

r r
Chọn D. 

Câu 41. ( ) ( ): 2 3 2018 0 2; 3 3;2d dd y nx u- + = ¾¾® = - ¾¾® =
r r

 hay chọn ( )3; 2 .dn- = - -
r

  

 Chọn A. 

Câu 42. Gọi d  là trung trực đoạn AB, ta có: 
( )

( )
0;1

0;1 .d

AB
n AB

d AB

ìïï ¾ ¾® =í
ï

=

ïî

=
^

uuur
uuurr

 Chọn B. 

Câu 43. ( )

( )

( )

1

2

3

1; 3

: 3 2 0 1; 3 2;6 2 .

1 1
; 1

3 3

ìï - =ïïïïD - - = ¾ ¾® = - ¾ ¾® - = -ï
í
ï æ öï ÷çï - =÷çï ÷çï è øïî

r r

r r r

r r

d

d d

d

n n

n

n

x n

n

y n Chọn D. 

Câu 44. 
( )

( )
( ) ( )

1; 2
: 2 1 4 2 0

2;4

ìï -ï ¾ ¾® - - + + =í
ï = -ïî

Î
r

d

A
d x y

d

n
  

    : 2 4 10 0 : 2 5 0.Û - + + = Û - - =d x y d x y Chọn B. 

Câu 45. 
( )

( ) ( ) ( )3;0 3 1;0 0;1

0; 2
: 2 0.

d du
d

n

M
y

dìï -ï ¾ ¾® + =í
ï

Î

= ®ïî = =
r r  Chọn B. 

Câu 46. 
( )

( ) ( )
( )

3;2

4;5 4 2
: .

5 32;3d d

A x t

u yn
t

t

d
d

ìï - ì = - -ïï ï¾ ¾®í í
ï ï = +ïï

Î
Î

= ® îî = -
¡r r  Chọn A. 

Câu 47. Ta có:
( )

( ) ( )
( ) ( )

5;

3;13 5
:

4 4;
: 4 3 5 1 0

1 4 5

ìïì = -ï ïï ® ¾ ¾® - + - =í í
ï

Î

= - ®ï= + =ïî ïî
r r

d d

d

u

Ax t
d d x y

y nt
 

: 4 5 17 0.Û + - =d x y Chọn C. 

Câu 48. 
( )

( ) ( ) ( )0;7 7

15;615
: :

0;1 1
15 0

;0
.

6 7
d d

Ax
d d

y t

d

u n
x

Î

= =

ìïì =ï ïï ® ¾ ¾® - =í í
ï ï ® == +ïî ïî

r r Chọn A. 
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Câu 49. 
( )

( )

( )
( )

1

0;30 3
: 3 0 : .

1; ;11 3
dd

dAx y x t
d x y d

y tn
t

u

ìì ï= Þ = ìï =ïïï ï- + = ® ® ¾ ¾®í í í
ï ï ï= - = +ïï ï îî

Î

î

Î
=

¡r r  

 Chọn A. 

Câu 50. 
( )

0 3
: 3 2 6 0

3; 2

ì = Þ =ïï- + = ® í
ï = -ïî

r
d

x y
d x y

n
 

  

( )

( )
( )3

2;3

0;

2 1;
3

3
22

3

: .

ìï ì =ïï ïï ïï® ¾ ¾®

Î

Îæ ö÷ç= =
í í
ï ï = +ï ïï ïîïî

÷ç ÷çè ø

¡r
d

A xd

tu

t

d t
y

 Chọn B. 

Câu 51. 

( )

( )

( )

( )

3;3;5

: 3 5 2018 0

5

5; 3

5

3

5 3

5;

3

d

d

d

d

dd

n n n

u u ud x y

k k k

ìïïï = =ïïïï = - =í
ïïïï = =/ïïï

ìïïï= ïïïï+ + = ® = - ¾ ¾® ¾ ¾®í
ïïïïï
ïîî

= -
ï

r r r

r r r
Chọn C. 

: 3 5 2018 0 || : 3 5 0d x y d x y+ + = ® D + = ¾¾® D đúng. 

Câu 52. 
( ) ( )

( )

1;21;2

: 2 3 0: 2 3 12 0 12||

ìì ïï ïï ®í í
ï ï + + =D + - =ï ï

Î

î / -î

Î

=

M dM

x y c cdx y

d

d
 

  2.1 3.2 0 8.® + + = Û = -c c  Vậy : 2 3 8 0.d x y+ - =  Chọn A. 

Câu 53. 
( ) ( )

( )

0;00;0
6.0 4.0 0 0

: 6 4 0 1|| : 6 4 1 0
.

dd

d x

OO
c

x c c
c

d x x

ìì ïï ïï ® ¾ ¾® - + = Û =í í
ï ïï ïî î

ÎÎ

- + = =/D - + =
 

Vậy : 6 4 0 : 3 2 0.d x y d x y- = Û - =  Chọn A. 

Câu 54. 
( ) ( )1;2 1;2

1 2.2 0 5.
: 2 3 0 : 2 0

d dM M
c c

x y d x y cd

ì ìï ï- -ï ï¾ ¾® ¾¾® - - + = Û =í í
ï ïD + - = - + =ï

Î

^ ïî

Î

î

 

Vậy : 2 5 0.d x y- + = Chọn D. 

Câu 55. Ta có: 

( )

( )
( )

( ) ( )

( ) ( )

2;3
2;3 3;2

||

: 3 4 2 3 0 : 3 2 6 0.  .

4; 3
4; 3

D D

Î
Î

= -
=

ìï -ï ìï ï -ï ï®í í
ï ïï ï - ® =
D

D - +

îï

+ = Û -

î

D + =

ï

®

r
r rd

d
d

u
u n

A

x y x

A

d

y CChoïn
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Câu 56. 

( )

( )
( )

( )

( ) ( )

5;1
1;5

|

0;3
0;3

:1 0 5 3 0 : 5 1 .  

|

5 0

ìïïï ìïï ïï ®í í
ï ïï ïîïïïî

Î
Î

= =

® - + - =

=

=

-

Û + -

uuurr
rAC

d

d
d

u AC
n

d

B
B

d y d x y

AC

x CChoïn

  

Câu 57. 

( )

( )
( )

( )
( ) ( )1;

1;0
1;0

:1 1 2 0 0 : 2 1 0.2
1; 2d

M
M

d x y d x y

d
d

u
n

d

D

ìï -ï ìï ï -ï ï® ® + - - = Û - + =í í
ï ïï ï

Î
Î

= -
= -î

î
Dï ^ï

r
r   

 Chọn C. 

Câu 58. 

( )

( )
( )

( ) ( )
( )3;5

3;

2;1
2;1 2 5

:
5 5

.
3 1 3;d d

M
M

d
d

u
n u

d

x t
d t

y t
D

Î
Î

= - Î
= - ®

ìï -ï ìï ï - ì = - +ïï ï ï® ®í í í
ï ï ï = +ïï ï îîïïî

=
^ D

r
¡r r  Chọn B. 

Câu 59. 

( )

( )
( )

( ) ( )
( )3; 13

3; 13

1;2
1;2 1 13

: .
2 313;3

||
d d

A
A x t

d

d
d

n
n

t
y

d
tu

D

Î
Î

= - Î
= - ®

ìï -ï ìï ï - ì = - +ïï ï ï® ®í í í
ï ï ï = +ïï ï îîïïî

=
D

r
¡r r  Chọn A. 

Câu 60. 

( )

( )
( )

( )
( )

1;2
1;2 1 2

:2; 1
2; 1

.
2

d

dA
A x t

d t
y

d
t

d
n

u
D

ìï -ï ìï ï - ì = - +ïï ï ï® ®í í í
ï ï ï = -ïï ï îîïï

Î
Î

= - Î
= -

^ D
î

r
¡r  Chọn A. 

Câu 61. 

( )

( )
( )

( )
( )

2; 5
2; 5

(I) : 0
0

2
0

||

5 0 3.
: 0

M
M

c c
d x y

x
c

y
c

d

d

Î

- = D
=/

ìï - -ï ìï ï - - =ï ï® ® - - - + = Û = -í í
ï ï - + =ï ïîïï D
î

  

Vậy : 3 0.d x y- - =  Chọn B. 

Câu 62. 

( )

( ) ( )
( )

( )

3; 1
3; 1

: 0

3 1 0 4 : 4

II :

0.

0

ìï -ï ìï ï -ï ï®í í
ï ï - + =ï ïîïï

Î

+ =

î

® - - +

D

^

= Û = - ® - -

D

=

M
M

d x y c

d

c c x y

x y

d

d Choïn B.
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Câu 63. 

( )

( ) ( ) ( )

( )

( )

( )

4

II : 0 1;

4
4;0 0;

1

1;1

 

4

: . .
4

=

D

ì = - +ïïìï - ® ¾ ¾®íï ï =ï ïîï

Î Î

+ = D ® =

^ D ® =

ì =ïï® Îí
ï = +ïî

í
ïïïïî

r

r

¡

t

d

x t
d d

x y n

d u

x t
d t

t

M A
y t

y
CChoïn

  

Câu 64. 
( )

||

1;2
2

: 0
: .

d

d O y
y

x

M
d

ìï -ï ¾ ¾®í
ïï =

=
Î

î

 Chọn D. 

Câu 65. 
( )

( )
( )4

6; 10 6
: 2

: 0 1;0

2
: .

10

; 10
10

= -
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Câu 69. 
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Câu 70. Gọi M là trung điểm của BC. Ta cần viết phương trình đường thẳng AM.  
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Câu 71. Gọi I là trung điểm của AB và d  là trung trực đoạn AB. Ta có 
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Câu 72. Gọi I là trung điểm của AB và d  là trung trực đoạn AB. Ta có 
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Câu 73. Gọi I là trung điểm của AB và d  là trung trực đoạn AB. Ta có 
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Câu 74. Gọi I là trung điểm của AB và d  là trung trực đoạn AB. Ta có 
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Câu 75. Gọi Ah  là đường cao kẻ từ A của tam giác ABC. Ta có 
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Câu 76. Gọi Bh  là đường cao kẻ từ B của tam giác ABC. Ta có 
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Câu 77. Gọi Ch  là đường cao kẻ từ C của tam giác ABC. Ta có 
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Câu 81. 
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Tương tự, kiểm tra và loại các đáp án C, D. 

Câu 93. Xét đáp án A: 
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: 2 3

1
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Để ý rằng một đường thẳng song song với 2 3 1 0x y+ - =  sẽ có dạng 

( )12 3 0 .x y c c+ + = =/ -  Do đó kiểm tra chỉ thấy có đáp án A thỏa mãn, các đáp án còn lại 

không thỏa mãn. 
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(ii) Tương tự kiểm tra và loại các đáp án B, C, D. 
Câu 96. Hai đường thẳng có hai điểm chung thì chúng trùng nhau. Như vậy bài toán trở thành 

tìm đường thẳng trùng với đường thẳng đã cho lúc đầu. Ta có 

( )

( )

0; 1
:

1 1;0

ìï -ì Î=ï ïï ¾ ¾® ¾ ¾®í í
ï ï= -ïî ï =î d

d

u

Ax t
d

y
r kiểm tra đường thẳng nào chứa điểm ( )0; 1-A  và có 

VTCP cùng phương với 
d

u ¾ ¾®
r

Chọn C. 

Câu 97. Ta cần tìm đường thẳng cắt 
2 3

: : 7 3 1 0.
5 7

ì = - +ïï ¾ ¾® + - =í
ï = -ïî

x t
d d x y

y t
 

1 1: 7 3 1 0+ - = ¾ ¾® º ¾ ¾®d x y d d loại A. 

2 3 2 3: 7 3 1 0 & : 7 3 2018 0 , ||+ + = + + = ¾ ¾® ¾¾®d x y d x y d d d loại B, D. Chọn C.  
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1;1 .

ì ì+ - = =ï ïï ïÛ ®í í
ï ï- + = =ïï

Ç = Î D
îî

d x y x
d

d x y
d A

y
  

 Ta có ( )3 3: 1 0 0;1 ,- = ® =nd y
r

gọi ( ) ( )3; , ;jD = D=n a b d
r

. Khi đó 

2 2 2

2 2

1 : 2 0
2 .

1, 1 : 0. 0 1

1
cos

2
j

é = ® = = ® D + - =
ê= Û + = Û
ê = - ® = = - ® D -ë

=
=+ +

b a b a b x y
a b b

a b a b x ya b
  

Chọn C. 

Câu 144. Chọn B. 

Cho đường thẳng d  và một điểm .A  Khi đó. 

(i) Có duy nhất một đường thẳng đi qua A  song song hoặc trùng hoặc vuông góc với .d  

(ii) Có đúng hai đường thẳng đi qua A  và tạo với d  một góc 90 .0 a << oo   

Câu 145. ( ): 2 6 0 1;2 ,+ - = ® =dd x ny
r

 gọi ( ); .D D= ® = -n
a

a b k
b

r
 Ta có 

 ( )2 2 2 2

2 2

21
cos 45 5 2 8 8

2 . 5

+
= = Û + = + +

+

o
a b

a b a ab b
a b

  

2 2

1 1

3 8 3 0 .3 3

3 3

D

D

é
ê = - ® =
êÛ - - = Û
ê
ê = ® = -ë

a b k
a ab b

a b k

 Chọn A. 

Câu 146. 
( )

( )

1 2sol:

2

2

1 2

,

2

2

: ; 1 11
cos60 1 2 4 2

2: 1; 1 1. 2

4 1 0 4.

D

= =

ìï = ® = - +ï ¾ ¾® = = Û + = + +í
ï D = ® = - +ïî

Û + + = ¾ ¾ ¾ ¾ ¾® + = -

o

r

r

k k k k

dd y kx k k
k k k

y k

k k

n

x

k k

n
 

Chọn B. 

Câu 147. Chọn D. 

Câu 148. ( )1;3A , ( )2;B m  nằm cùng phía với : 3 4 5 0d x y+ - =  khi và chỉ khi 

( )( ) ( )
1

3 4 5 3 4 5 0 10 1 4 0 .
4

+ - + - > Û + > Û > -A A B Bx y x y m m Chọn B. 

Câu 149. Đoạn thẳng AB và : 4 7 0d x y m- + =  có điểm chung khi và chỉ khi 
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( )( ) ( )( )4 7 4 7 0 10 40 0 10 0.4- + - + Û£ £ £ £- - ÛA A B Bx y m x my m m m Chọn A. 

Câu 150. 
2

: : 3 7 0.
1 3

ì = +ïï ¾ ¾® + - =í
ï = -ïî

x t
d d x y

y t
 Khi đó điều kiện bài toán trở thành 

( )( ) ( )3 7 3 7 0 2 13 0 13.+ - + - > Û - - > Û <A A B Bx y x y m m  Chọn C. 

Câu 151. 
2

: : 2 2 0.
1

ì = +ïï ® + - - =í
ï = -ïî

x m t
d d x y m

y t
 Đoạn thẳng AB  cắt d  khi và chỉ khi 

( )( ) ( )
2

02 2 2 3 02 3.+ - - + £ Û - £ Û- =-A A B Bx y m x y m m m Chọn B. 

Câu 152. Đặt ( )

( )( )

( )( )

( )( )

1;3 1 0

; 2 3 6 2;4 10 0

1;5 11 0

ìï = - <ïïïï= - + ¾ ¾® - = - < ¾ ¾®í
ïïï - = - <ïïî

f A

f x y x y f B

f C

 d  không cắt cạnh nào 

của tam giác ABC . Chọn D. 

Câu 153. Điểm ( );M x y  thuộc đường phân giác của các góc tạo bởi 1 2;D D  khi và chỉ khi 

 ( ) ( )1 2

2 3 2 3 3 0
; ; .

3 6 05 5

é+ - - + + =
ê= Û =

-ë
D Û

ê +
D

=

x y x y x y
d M d M

x y
 Chọn C. 

Câu 154. Điểm ( );M x y  thuộc đường phân giác của các góc tạo bởi ; : 0D =Ox y  khi và chỉ 

khi 

 ( ) ( )
( )

( )

1 2 0
; ; .

2 1 1 2 0

é + + =ê+
ê= Û = Û
ê + - =êë

D
x yx y y

d M d M Ox
x y

 Chọn D. 

Câu 155. 

( )

( )

7
;3 , 1;2 : 4 3 2 0

4
.

7
;3 , 4;3 : 3 0

4

ì æ öï ÷ï ç ® - + =÷ï ç ÷çï è øïï
í
ï æ öï ÷ç - ® - =ï ÷ç ÷ï çè øïïî

A B AB x y

A C AC y

  

 Suy ra các đường phân giác góc A  là: 

  

( )

( )( )

( )( )

4 2 13 0 ; 4 2 134 3 2 3

5 1 4 8 17 0

1;2 5 0

4;3 23 0

é + - = ® = + -- + -
ê= Û
ê - + =ë

ìï = - <ïï® í
ï - = - <ïïî

x y f x y x yx y y

x y

f B

f C

  

suy ra đường phân giác trong góc A  là 4 8 17 0.x y- + =  Chọn B. 
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Câu 156. 
( ) ( )

( ) ( )

1;5 , 4; 5 : 2 3 0
.

1;5 , 4; 1 : 2 7 0

ìï - - ® - + =ï
í
ï - ® + - =ïî

A B AB x y

A C AC x y
  

 Suy ra các đường phân giác góc A  là: 

( ) ( )( )

( )( )

4; 5 5 01 0 ; 12 3 2 7

5 05 5 4; 1 3 0

ìï - - = - <é - = ® = -- + + - ïïê= Û ® íê ï- = - = >ïë ïî

f Bx f x y xx y x y

y f C
  

suy ra đường phân giác trong góc A  là 5 0.y - = Chọn B. 

Câu 157. Các đường phân giác của các góc tạo bởi  

   1 : 3 4 3 0d x y- - =  và 2 :12 5 12 0d x y+ - =  là: 

   
3 4 3 12 5 12 3 11 3 0

.
11 3 11 05 13

é- - + - + - =
ê= Û
ê - - =ë

x y x y x y

x y
  

Gọi ( ) ( )1 2 1;0 3 11 3 0 10;3; : ,= + - = ® -Ç ® ÎdI I x yd M dd   

Gọi H  là hình chiếu của M  lên 1.d   

Ta có: 
30 12 3

130, 9,
5

- - -
= = =IM MH  suy ra 

   
· · ·MH
MIH MIH MIH

IM

9
sin 52 2 90 .

130
= = ® > ® >o o   

Suy ra : 3 11 3 0+ - =d x y  là đường phân giác góc tù, suy ra đường phân giác góc nhọn là 

11 3 11 0- - =x y . Chọn B. 

Câu 158. Chọn C. 

Câu 159. ( )
3 4 3

; 2.
9 16

- - -

+
D = =d M  Chọn B. 

Câu 160. ( ) ( )
3 1 43 4 0 1 2

1;1 ; .
2 3 1 0 1 9 1 10

ì ì - + +- + = = -ï
D

ïï ïÛ ® - ® = =í í
ï ï+ - = = +ï ïî î

x y x
A d A

x y y
Chọn C. 

Câu 161. 
( )

( ) ( )
( )

3 8 12 1
; .

5, : 3 4 12 0 9 16

1;2

0;3 4;0

ìï + -ï ® = = =í
ï ® + - = +ïî

Ah d A BC
BC y

A

xB C
 

 Chọn A. 

Câu 162. Cách 1: 
( )

( ) ( )

( )

( )

3; 4
2 5

2 5
, ; 5

: 2 7

3; 4

1; 3 1
0

5 ;

ìï -ï ìì ï ïï =ï ïï ï ï® = ®í í í
ï ï ï = =ï ï ïî ïîï + - =ïïî

-

A

A
A BC

BC
h dB A

x y
C BC

BC
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1

.2 5. 5 5.
2

® = =ABCS  Chọn B. 

     Cách 2: ( )
2

2 21
. .

2
D = - ×ABC ABS ACAB AC

uuur uuur
  

Câu 163. ( )
( )

2 2

3 2 sin3sin
; 6.

co ss in

a a

a a

+ -
D

+
= =d M Chọn B. 

Câu 164. ( )
1 3

:
2 4

8 0 2
: 4 3 2 0 ; 2.

16 9

ì = +ïïD ®í
ï = +ïî

+ +
D - + = ® D = =

+
x y d M

x t

y t
 Chọn A. 

Câu 165. ( )min

2 3
:

15 3 2
: 3 2 0 ; 10.

1 9

" Î D
- -

D - -
ì = +ïïD ®í = ¾ ¾ ¾® = D = =
ï =ïî +

Nx y MN d M
x t

y t
  

Chọn A. 

Câu 166. ( ) 2 2

2

2 4
; 2 5 3 5. 1 4 6 4 0

1

- + - +
= = Û - = + Û + - =

+
D

m m
d A m m m m

m
  

        

2

.1

2

é = -
ê
êÛ
ê =
êë

m

m
 Chọn B. 

Câu 167. 1 1

2

2

: : 2 0 4
2

: 2 0 2
: 2 0

ì ìï =ïïï ì ì+ - = = -ïï ïíï ï ïï ® Û= -í í íïîï ï ï- + = = -ïï ï îîï - + =ïî

x t
d d x y x m

y t
d x y m y m

d x y m

  

        ( ) 1 24 ; 2 .® - - = ÇM m m d d  

 Khi đó: ( ) ( )
2 2 2

2
2 4 2 4 6 8 0 .

4

é =
ê= Û - + - = Û - + = Û
ê =ë

m
OM m m m m

m
 Chọn C. 

Câu 168. ( )
100

; 10.
64 36

D= = =
+

R d O  Chọn D. 

Câu 169. ( )
10 24 10 44

; .
1325 144

- - -
= = =

+
DR d I  Chọn A. 

Câu 170. ( )D  tiếp xúc đường tròn  

   ( )
( )

( )2 2
0;0

: 1 .: ;
1

11
1

ìï =ï+ = « = Û = Û =í ±
ïî

D
ï =

I O m
C x y d I R m

R
 Chọn A. 
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Câu 171. ( )

( )( )

( )( )

( )( )

( )( )

21; 3 464

0;4 54
; 21 11 10 .

19;5 464

1;5 44

ìï - =ïïïï =ïï= - - ® í
ï - =ïïïïï =ïî

f M

f N
f x y x y

f P

f Q

 Chọn D. 

Câu 172. ( )

( )( )

( )( )

( )( )

( )( )

1; 3 38

0;4 25
; 7 10 15 .

19;5 98

1;5 42

ìï - =ïïïï =ïï= + - ® í
ï - =ïïïïï =ïî

f M

f N
f x y x y

f P

f Q

 Chọn C. 

Câu 173. Đường thẳng cách đều hai điểm ,A B thì đường thẳng đó hoặc song song (hoặc 

trùng) với AB , hoặc đi qua trung điểm I  của đoạn AB .  

 Ta có: 
( )

( )
( ) ( )

3 7
;

2 2 || : 2 0.

1;1

2;3

1;
1

4
;1

ì æ öï ÷ï çì ÷ï ï ç ÷ï çï è ø® ® - - =í í
ï ïï ïî ï -= ® =ïî

uuur r
AB

I
AB d x y

A

B
AB n

 Chọn A. 

Câu 174. Dễ thấy ba điểm , ,A B C  thẳng hàng nên đường thẳng cách điều , ,A B C  khi và chỉ 

khi chúng song song hoặc trùng với AB .  

 Ta có: ( ) ( )12;4 1; | 3 4 0.3 | :® = - ®= - + =ABA A dB xBn y
uuur r

 Chọn A. 

Câu 175. Gọi I  là trung điểm đoạn 

( ) ( )

1 5
;

2 2 .

3;3 1;1

ì æ öï ÷ï ç- ÷ï ç ÷çï è ø® í
ïïï = - ® =ïî AB

I
AB

AB n
uuur r

  

 Khi đó: ( )( ): 3 0 ; 1DD - + = = -mx mny
r

 cách đều ,A B  

     

5
13 0

.2 2

1

1

1 1
1

é é
é =ê ê- - + =
êê êÛ Û Û
êê ê = -ë= -ê ê

Î D

-
=

ë ë

m
m

m
m

I

m

  Chọn C. 

Câu 176. 
( )

( ) ( )
2

2 1

2

1

1

2;0 12 3

|| : 6 8 3 0

3
; ; .

2100

ìï +ï ® = = =í
ïïî

Î D
D D D

D D - + =y
A

x

A
d d  Chọn B. 

Câu 177. 
( ) ( )

( )

2;2 , 7;1

: 7 3 0 7;1

D
ìï - Î D =ï
í
ï + - = ® =ïî

r

r
d

A n

d x y n
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 ( ) ( )
14 2 3 3

; ; .
50 2

- + -
® D - - ® D = = =d d d d A d  Chọn A. 

Câu 178. 
( )

( )
2

1 2

2 1

4;3 24 24 101 101
; 10,1.

10|| : 6 – 8 101 0 100

ìï Î - -ï ® = = =í
ï - =ïî

A d
d d d

d d x y
 Chọn A. 

Câu 179. 
( ): 2 1 0 2 1; ,

.
: 4 3 7 0

ìï Î - - = ® + Îï
í
ï + - =ïî

M d x y M m m m

AB x y

¢
 Khi đó 

( )
( )

( )

3
8 4 3 7

6 ; 11 3 30 7;3 .27
5 l

11

é =
+ + - ê

ê= = Û - = Û ®
ê =
êë

m
m m

d M AB m M
m

 Chọn B. 

Câu 180. ( )
2 2

2 2 ;3:
3

ì = +ïï ® + +í
ï =î

Î
+ï

x t
M t t

y
M d

t
 với 2 2 0 1.+ < Û < -t t  Khi đó 

( ) ( )
( )

2 2 2

1
24 2

5 2 2 2 25 5 12 17 0 ;; .17
5 5

5

é =
ê æ ö÷çê= Û + + + = Û + - = Û ® - - ÷ç ÷çê è ø= -ê
ë

t l

AM t t t t M
t

  

Chọn C. 

Câu 181. Gọi ( );0 ÎM x Ox  thì hoành độ của hai điểm đó là nghiệm của phương trình: 

( )
1

1

2

2

5

2 5 2
; 2 5 2 5

155

2

75
.

4

é
ê = =

+ ê
= Û = Û ¾ ¾®ê

ê
= - =ê

êë

D × = -

x x
x

d M

x x

xx  Chọn A. 

Câu 182. 
( )

( )

( )

7 7
;0;0 4 9

2 21 ; .
5: 4 3 9 0

1 1;0

é æ ö÷çêì = ® ÷ï - ç ÷ï çê è ø® = = Ûí êï + - =ï êî = ®êë

x MM x x
d M AB

AB x y
x M

 Chọn A. 

Câu 183. Ta có 

( ) ( )

( )

( )

: 4 3 12 0
0 0;03 121

5 6 .5. .
2 5 8 0; 8

3 12
0; ;

5

D

ì - - =ï éï = ®+ï êï = ® = = Ûï êí = - ® -êëï +ïï ® = =ïïî
M

MAB

AB x y
y My

AB S
y M

y
M y h d M AB

 

 Chọn A. 

Câu 184. 
( )

( ) ( )1 2

;0 3 6 3 3 1 1
;0 .

2 2; ; 13 13

ìï - + æ öï ÷ç® =
D D

Û = ® ÷í ç ÷çï è ø=ïî

M x x x
x M

d M d M
 Chọn B. 
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Câu 185. 
( )

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2: ;1 2

2 2 1 4 2 71 2

ì ìï =ïïï ® +ï íï ï ® + + - = - + += +í ïîïïï =ïî

Î
x t

M d M t t
t t t ty t

MA MB

 

( )20 60 0 3 3; 5 .Û + = Û = - ® - -t t M  Chọn B. 

Câu 186.  

( )
( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2: 2 3 0 ;2 3
1 2 1 3 2 1

ìï - + = ® +ï ® + + + = + + +í
ï =ï

Î

î

M d x y M m m
m m m m

MA MB
 

( )2 2; 1 .Û = - ® - -m M  Chọn A. 

Câu 187. 
( ) ( )

( )
2

: 2 ; 1;2 2
1 .

1;
2

2
1

ìï = ®ï ® =
éÎ ê± ® ê

-êë

+ Û =í
ï =ïî

Cd y C c
c c

BA BC

C

C
 Chọn C. 

Câu 188. 
( )

( ) ( )
: 3 4 1 0 1;1 1 4

1 ; ; .
65|| : 3 4 0

ì éï - + = ® Î - = -ï ê® = D = D = Ûí
êï =D ® D - + =ï ëî

d x y M d c c
d d d M

cd x y c
  

  Chọn A. 

Câu 189. ( )( )
3 4 2 3 4 12 0

; ; 2 2 .
3 4 8 05

é- + - + =
êD = Û = Û
ê - - =ë

x y x y
d M x y

x y
 Chọn B. 

Câu 190. ( )( ) ( )( )1 2

5 3 3 5 3 7
; ; ; ; 5 3 2 0.

34 34

+ - + +
= Û = Û + + =

x y x y
d M x y d d M x y d x y   

Chọn C. 
 

BAØI 

2. 

PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG TROØN 

 

Câu 1. ( ) ( ) ( ) ( )
2 2

: 1 3 16 1; 3 , 16 4.- + + = ¾¾® - = =C x y I R Chọn B. 

Câu 2. ( ) ( ) ( )
22: 4 5 0; 4 , 5.+ + = ¾¾® - =C x y I R  Chọn A. 

Câu 3. ( ) ( ) ( )
2 2: 1 8 1;0 , 8 2 2.+ + = ¾¾® - = =C x y I R  Chọn C. 

Câu 4. ( ) ( )2 2: 9 0;0 , 9 3.+ = ¾ ¾® = =C x y I R Chọn D. 

Câu 5. Ta có ( )

( ) ( )

2 2

22

6 2
: 6 2 6 0 3, 1, 6

2 2

3; 1 , 3 1 6 2.  .

-
+ - + + = ® = = = = - =

- -

® - = + - - =

C x y x y a b c

I R CChoïn
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Câu 6. ( ) ( )2 2: 4 6 12 0 2, 3, 12 2; 3 ,

4 9 12 5.

+ - + - = ® = = - = - ® -

= + + =

C x y x y a b c I

R Choïn A.

 

Câu 7. ( )

( )

2 2: 4 2 3 0 2, 1, 3

2; 1 , 4 1 3 2 2.

+ - + - = ® = = - = -

® - = + + =

C x y x y a b c

I R Choïn A.

 

Câu 8. Ta có: ( )

( )

2 2 2 2 1
: 2 2 8 4 1 0 4 2 0

2

2, 1
1 22

2; 1 , 4 1 .1
2 2

2

+ - + - = Û + - + - =

ì = = -ïïï® ® - = + + =í
ï = -ïïî

C x y x y x y x y

a b

I R
c

Choïn B.

 

Câu 9. ( ) 2 2 2 2 1 11
:16 16 16 8 11 0 0

2 16
+ + - - = Û + + - - =C x y x y x y x y  

  

1 1
;

2 4

1 1 11
1.

4 16 16

ì æ öï ÷ï ç- ÷ï ç ÷çï è øïï® í
ïïï = + + =ïïïî

I

R

Chọn D. 

Câu 10. ( ) ( )2 2: –10 11 0 5;0 , 25 0 11 6.+ - = ® - = + + =C x y x I R Chọn C. 

Câu 11. ( ) 2 2 5 25 5
: – 5 0 0; , 0 0 .

2 4 2

æ ö÷ç+ = ® = + - =÷ç ÷çè ø
C x y y I R  Chọn C. 

Câu 12. ( ) ( ) ( )
2 2 2 2: 1 2 25 2 4 20 0.- + + = Û + - + - =C x y x y x y Chọn C. 

Câu 13. ( )
( )

2 2
6;7

: 12 14 4 0
36 49 4 9

ìï -ïï+ + - + = ® í
ï = + - =ïïî

I
C x y x y

R
 

  ( ) ( ) ( )
2 2

: 6 7 81.® + + - =C x y  Chọn B. 

Câu 14. ( ) ( ) [ ]2 2: 10 1 0 5;0 ; 5.+ - + = ® ® =C x y x I d I Oy Chọn D. 

Câu 15. ( ) [ ]2 2 5 7 7 7
: 5 7 3 0 ; ; .

2 2 2 2

æ ö÷ç+ + + - = ® - - ® = - =÷ç ÷çè ø
C x y x y I d I Ox  Chọn C. 

Câu 16. ( )
( )

( ) 2 2
0;0

: : 1.
1

ìïï ® + =í
ï =ïî

I
C C x y

R
 Chọn B. 

Câu 17. ( )
( )

( ) ( ) ( )
2 2 2 2

1;2
: : 1 2 9 2 4 4 0.

3

ìïï ® - + - = Û + - - - =í
ï =ïî

I
C C x y x y x y

R
 Chọn A. 
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Câu 18. ( )
( )

( ) ( ) ( )
2 21; 5

: : 1 5 26.
26

ìï -ïï ® - + + =í
ï = =ïïî

I
C C x y

R OI
 Chọn C. 

Câu 19. ( )
( )

( ) ( )
( ) ( ) ( )

2 2

2 2

2;3
: : 2 3 52.

2 2 3 3 52

ìï -ïï ® + + - =í
ï = = + + - - =ïïî

I
C C x y

R IM
  

    ( ) 2 2: 4 6 39 0.+ + - - =C x y x y  Chọn D. 

Câu 20. ( )
( )

( ) ( )
( ) ( ) ( )

2 2

2 2

2; 3

: : 2 3 5.1 1
1 3 5 1 5

2 2

ìï -ïïï ® - + + =í
ï = = - + - + =ïïïî

I

C C x y
R AB

  

Chọn D. 

Câu 21. ( )
( )

( ) ( )
( ) ( ) ( )

2 2

2 2

4;3
: : 4 3 13

4 1 3 1 13

ìïïï ® - + - =í
ï = = - + - =ïïî

I
C C x y

R IA
  

  2 2 8 6 12 0.Û + - - + =x y x y  Chọn A. 

Câu 22. ( )
( )

[ ]
( ) ( ) ( )

2 22;3
: : 2 3 9.

; 3

ìïï ® - + - =í
ï = =ïî

I
C C x y

R d I Ox
 Chọn A. 

Câu 23. ( )
( )

[ ]
( ) ( ) ( )

2 22; 3
: : 2 3 4.

; 2

ìï -ï ® - + + =í
ï = =ïî

I
C C x y

R d I Oy
 Chọn C. 

Câu 24. ( )

( )

[ ]
( ) ( ) ( )

2 2

2;1

: : 2 1 1.6 4 5
; 1

9 16

ìï -ïïï ® + + - =í - - +
ï = = =ïï +ï

D
î

I

C C x y
R d I

 Chọn A. 

Câu 25. ( )

( )

[ ]
( ) ( ) ( )

2 2

1;2
4

: : 1 2 .1 4 7 2
5;

1 4 5

ìï -ïïï ® + + - =í - - +
ï = = =ïï +

D
ïî

I

C C x y
R d I

 Chọn B. 

Câu 26. ( ) 2 2, , : 2 2 0Î + + + + =C x y ax byB cA C   

   ( )

16 8 0 1

20 4 8 0 1 1;1 .

16 8 0 8

ì ì+ + = = -ï ïï ïï ïï ïÛ + + + = Û = - ®í í
ï ïï ïï ï+ + = = -ï ïî î

b c a

a b c b I

a c c

 Chọn D. 
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Câu 27. 
( )

( )

( ) ( )
2 2

3;0 3 0 0 4 5
.

2 2 20; 4

ìïïï ®í
ï -ï

= - - + -
^ ®

ï

=

î

= =
=

BA AC
BC R

BC
BA

uur

uuur  Chọn D. 

Câu 28. ( ) 2 2

10 6 2 0 2

: 2 2 0 10 2 6 0 1 .

8 4 4 0 20

, ,

ì ì- - + = = -ï ïï ïï ïï ïÎ + + + + = Û - + + = Û =í í
ï ïï ïï ï- + + = = -ï ïî î

a b c a

C x y ax by c a bA bC c

a b c c

B   

Vậy ( ) 2 2: 4 2 20 0.+ - + - =C x y x y  Chọn A. 

Câu 29. ( ) 2 2

20 4 8 0 2

: 2 2 0 50 10 10 0 1 .

40 12 4 0 20

, ,

ì ì- + + = = -ï ïï ïï ïï ïÎ + + + + = Û + + + = Û = -í í
ï ïï ïï ï+ - + = = -ï ïî î

a b c a

C x y ax by c a b c b

a b c c

A B C   

Vậy ( ) 2 2: 4 2 20 0.+ - - - =C x y x y  Chọn D. 

Câu 30. ( ) 2 2, , : 2 2 0Î + + + + =C x y ax byB cA C   

 

5 2 4 0 3

9 6 0 .2

4, 188 4 4 0

ì + - + =ï ìïï ï = -ï ïïÛ - + = Ûí í
ï ïï ï = - = -ï ï+ - + = îïî

a b c
a

a c

b ca b c

Vậy ( ) 2 2: 3 8 18 0.+ - - - =C x y x y   

 Chọn B. 

Câu 31. ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
2 2

4;3

: 4 3 25.
5

2

0;0 , 8;0 , 0;6

ìïïïï^ ® ® - + - =í
ï = =ïïï

®

î

I

OO A B C xB yA
R

OA B   

Chọn A. 

Câu 32. Ta có ( ) ( ) ( )0;0 ,  ;0 ,  0; ^®O A a B b OA OB  

( )
2 2 2 2

2 2

;
2 2

:
2 2 4

2 2

ì æ öï ÷ï ç ÷ï ç ÷çï è ø æ ö æ ö +ïï ÷ ÷ç ç® ® - + - =÷ ÷í ç ç÷ ÷ç çï è ø è ø+ïï = =ïïïî

a b
I

a b a b
C x y

AB a b
R

 

( ) 2 2: 0.¾¾® + - - =C x y ax by  Chọn C. 

Câu 33. ( ) ( ) ( ) ( )
2 22 2 2

2

4

;0 1 1 5 3 4;0

10

ìï =ïïï® = = Û = - + = - + ® í
ïïï =ïî

a

I a IA IB R R a a I

R

.  

 Vậy đường tròn cần tìm là: ( )
2 24 10.- + =x y  Chọn B. 
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Câu 34. ( ) ( ) ( ) ( )
2 22 2 2

2

4

0; 1 1 3 5 0;4

10

ìï =ïïï® = = Û = + - = + - ® í
ïïï =ïî

a

I a IA IB R R a a I

R

.  

 Vậy đường tròn cần tìm là: ( )
22 4 10.+ - =x y  Chọn B. 

Câu 35. Ta có: ( );3 10Î D ® + ® = =I a a IA IBI R  

    ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 22 1 3 8 2 3 7Û = + + + = + + +R a a a a ( )

2

3

3;1 .

5

ìï = -ïïïÛ -í
ïïï =ïî

a

I

R

 

Vậy đường tròn cần tìm là: ( ) ( )
2 2

3 1 5.+ + - =x y  Chọn D. 

Câu 36. Dễ thấy Î DA  nên tâm I của đường tròn nằm trên đường thẳng qua A vuông góc với 

D  là  

( )1; 34 3 5 0 1
: 4 3 5 0 : .

3 8 0 3 5

ìì ì ï -+ + = =ï ïï ï ï¢ ¢D + + = ® = D Ç Û ®í í í
ï ï ï+ + = = - = =ï ïî î ïî

Ix y x
x y I d

x y y R IA
 

 Vậy phương trình đường tròn là: ( ) ( )
2 2

1 3 25.- + + =x y  Chọn D. 

Câu 37. ( ) [ ]
( )

( )

5;04 4 0
5 3 ; ; 2 2 2 2 .

2 1;22

éé- = êêÎ ® - ® D = = Û = Û ® êê = -ë êë

Ia a
d I a a d I R

a I
I   

Vậy các phương trình đường tròn là: ( )
2 25 8- + =x y  hoặc ( ) ( )

2 2
1 2 8.+ + - =x y   

Chọn A. 

Câu 38. ( ) [ ]

( )
( )

2 2 ; , 1 ; 5

210 5
5 8; 3

5 3

Î ® - < ® D = =

é =+
êÛ = Û ® -
ê = -ë

d I a a a d I R

l
I

a

I

aa

.  

 Vậy phương trình đường tròn là: ( ) ( )
2 2

8 3 25.- + + =x y  Chọn D. 

Câu 39. ( ) [ ] [ ]

( )

( )

12 5 ; ; ; 12 5

3 3;3 , 3
.

2 2;2 , 2

Î ® - ® = = = - =

é = ® - =
ê® ê
= ® =êë

d I a a R d I Ox d I Oy a a

a I R

a I R

I   

 Vậy phương trình các đường tròn là :  

    ( ) ( )
2 2

2 2 4- + - =x y  hoặc ( ) ( )
2 2

3 3 9.+ + - =x y  Chọn D. 
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Câu 40. Ta có: ( ) [ ] [ ]

( )

( )

1 2

18 14 3
5; ; ;

10 10

8 5;8 , 10
.

2 5; 2 , 2 10

- -
Î D ® ® = = = =

é = ® =ê
Û ê

ê = - ® - =ë

a a
I a R d I d d I d

a I R

a I R

I  

Vậy phương trình các đường tròn: 

     ( ) ( )
2 2

5 8 10- + - =x y  hoặc ( ) ( )
2 2

5 2 40.- + + =x y  Chọn A. 

Câu 41. Tâm I của đường tròn nằm trên đường thẳng qua M vuông góc với D  là  

   ( ): 3 0 ;3 .¢D + - = ® -x y I a a   

 Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 22 2 2 1 5 1 1= = = - + - = - + -R IA IM a a a a   

    
( )

( ) ( )
2 2

2

3;0
3 : 3 8.

8

ìïïÛ = ® ® - + =í
ï =ïî

I
a C x y

R
 Chọn D. 

Câu 42. Vì ( )2;1M  thuộc góc phần tư (I) nên ( ); , 0.>A a a a   

 Khi đó: ( ) ( )
2 22 2 2 1= = = - + -R a IM a a  

  
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 2

2 2

1 1;1 , 1 : 1 1 1
.

5 5;5 , 5 : 5 5 25

é = ® = ® - + - =ê
Û ê

ê = ® = ® - + - =ë

a I R C x y

a I R C x y
 Chọn A. 

Câu 43. Vì ( )2; 1-M  thuộc góc phần tư (IV) nên ( ); , 0.- >A a a a   

 Khi đó: ( ) ( )
2 22 2 2 1= = = - + -R a IM a a   

   
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 2

2 2

1 1; 1 , 1 : 1 1 1
.

5 5; 5 , 5 : 5 5 25

é = ® - = ® - + + =ê
Û ê

ê = ® - = ® - + + =ë

a I R C x y

a I R C x y
 Chọn D. 

Câu 44. : 1 0,- + =AB x y  đoạn AB có trung điểm ( )2;3 ®M trung trực của đoạn AB là 

( ): 5 0 .;5 ,+ - = ® Î-d x y I a a a ¢   

 Ta có: [ ] ( ) ( ) ( )
2 2 2 2

; 1 3 4 4;1 , 10.
10

+
= = = - +D - = Û = ® =

a
R IA d I a a a I R  

Vậy phương trình đường tròn là: ( ) ( )
2 2 2 24 1 10 8 2 7 0.- + - = Û + - - + =x y x y x y   

Chọn D.  

Câu 45. : 2 5 0,- + =AB x y  đoạn AB có trung điểm ( )1;2 ®M trung trực của đoạn AB là 
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( ): 2 4 0 .;4 2 , 5+ - = ® - <d x y I a a a  Ta có 

[ ] ( ) ( ) ( )
2 2 11 8

; 1 2 3 3 3; 2 , 5.
5

-
= = = + + - = Û = ® - =D

a
R IA d I a a a I R  

Vậy phương trình đường tròn là: ( ) ( )
2 2

3 2 25.- + + =x y  Chọn A.  

Câu 46. Chọn B. 

Câu 47. Xét phương trình dạng : 2 2 2 2 0,+ - - + =x y ax by c  lần lượt tính các hệ số , ,a b c  và 

kiểm tra điều kiện 2 2 0.+ - >a b c   
2 2 2 24 6 12 0 2, 3, 12 0.+ - + - = ® = = - = - ® + - >x y x y a b c a b c  Chọn D. 

Các phương trình 2 2 2 24 10 6 2 0, 2 4 8 1 0+ - - - = + - - + =x y x y x y x y  không có dạng đã 

nêu loại các đáp án A và C.  

Đáp án 2 2 2 8 20 0+ - - + =x y x y  không thỏa mãn điều kiện 2 2 0.+ - >a b c   

Câu 48. Loại các đáp án D vì không có dạng 2 2 2 2 0.+ - - + =x y ax by c  

Xét đáp án A :  

 2 2 2 22 4 9  0 1, 2, 9 0+ - + = ® = - = = + < ®+ - ® -x y x y a b c a b c loại A. 

Xét đáp án B :  

 2 2 2 26 4 13 0 3, 2, 13 0+ - + + = ® = = - = ® + - < ®x y x y a b c a b c loại B. 

Xét đáp án D :  

 2 2 2 2 2 2

2

2 2 8 4 6 0 4 2 3 0 1 0.

3

ì =ïïïï+ - - - = Û + - - - = ® = ® + - >í
ïïï = -ïî

a

x y x y x y x y b a b c

c

 

Chọn D. 

Câu 49. Loại các đáp án C và D vì không có dạng 2 2 2 2 0.+ - - + =x y ax by c  

Xét đáp án A : 2 2 2 21 1
9 0 , , 9 0

2 2
+ - - + = ® = = = ® + - < ®x y x y a b c a b c loại A. 

Xét đáp án B : 2 2 2 21
0 , 0 0

2
+ - = ® = = = ® + - > ®x y x a b c a b c Chọn B. 

Câu 50. Xét A :  

   2 2 2 21 1
4 0 , , 4 0

2 2
+ - + + = ® = = - = ® + - < ®x y x y a b c a b c Chọn A. 

Các đáp án còn lại các hệ số , ,a b c  thỏa mãn 2 2 0.+ - >a b c   

Câu 51. Ta có: ( )2 2 22 2 –1 2 0+ + + + =x y mx m y m   
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2 2

2

1
1 0 2 1 0 .

2
2

ìï = -ïïï® = - ® + - > Û - + > Û <í
ïïï =ïî

a m

b m a b c m m

c m

 Chọn A. 

Câu 52. Ta có: ( ) ( )2 2 2 22 4 2 6 0 2 2 0

6

ì =ïïïï+ - - - + - = ® = - ® + - >í
ïïï = -ïî

a m

x y mx m y m b m a b c

c m

 

  2
1

5 15 10 0 .
2

é <
êÛ - + > Û
ê >ë

m
m m

m
 Chọn B. 

Câu 53. Ta có: 2 2 2 2 2

1

2 2    10 0 0 9 0

10

ì =ïïïï+ - + + = ® = - ® + - > Û - >í
ïïï =ïî

a

x y x my b m a b c m

c

 

   
3

4;5 ;10.
3

é < -
êÛ Û = ¼
ê >ë

m
m

m
 Chọn C. 

Câu 54. 2 2 2 2 2

4

– 8 10 0 5 49 8.

ì =ïïïï+ + + = ® = - ® + - = = Û = -í
ïïï =ïî

a

x y x y m b a b c R m

c m

Chọn C. 

Câu 55. Ta có: ( )2 2

1

2 1 4 1 0 2

1

ì = +ïïïï+ - + + - = ® = -í
ïïï = -ïî

a m

x y m x y b

c

 

( )
22 2 2

min1 5 5 1.® = + - = + + ® = Û = -R a b c m R m  Chọn B. 

Câu 56. Đường tròn (C) có tâm ( )2; 2- -I  nên tiếp tuyến tại M có VTPT là ( )4;3 ,= =n IM
uuurr

 nên có 

phương trình là: ( ) ( )4 2 3 1 0 4 3 11 0.- + - = Û + - =x y x y  Chọn D. 

Câu 57. Đường tròn (C) có tâm ( )1; 2-I  nên tiếp tuyến tại A có VTPT là  

( ) ( )2; 2 2 1; 1 ,= = - = -n IA
uurr

 

 Nên có phương trình là: ( ) ( )1. 3 1. 4 0 7 0.- - + = Û - - =x y x y   Chọn C. 

Câu 58. Đường tròn (C) có tâm 
3 1

;
2 2

æ ö÷ç ÷ç ÷çè ø
I  nên tiếp tuyến tại N có VTPT là  

( )
1 3 1

; 1;3 ,
2 2 2

æ ö÷ç= = - - = -÷ç ÷çè ø
n IN

uurr
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 Nên có phương trình là: ( ) ( )1 1 3 1 0 3 2 0.- + + = Û + + =x y x y  Chọn D. 

Câu 59. Đường tròn (C) có tâm ( )3; 1 , 5- =I R  và tiếp tuyến có dạng  

( ): 2 0 7 .D + + = =/x y c c  

 Ta có [ ]
5 0

; 5 .
105

é+ =
ê= D Û = Û
ê = -ë

c c
R d I

c
 Chọn B. 

Câu 60. Đường tròn (C) có tâm ( )2; 2 , 5- - =I R  và tiếp tuyến có dạng  

( ): 3 4 0 2018 .D - + = =/ -x y c c  

 Ta có [ ]
2 23

; 5 .
275

é+ =
ê= D Û = Û
ê = -ë

c c
R d I

c
 Chọn A. 

Câu 61. Đường tròn (C) có tâm ( )2;1 , 5=I R  và tiếp tuyến có dạng  

( ): 4 3 0 14 .D + + = =/x y c c  

 Ta có [ ]
( )1411

; 5 .
5 36

é =+
ê= D Û = Û
ê = -ë

c lc
R d I

c
 Chọn C. 

Câu 62. Đường tròn (C) có tâm ( )2; 4 , 5- =I R  và tiếp tuyến có dạng  

: 4 3 0.D + + =x y c  

 Ta có [ ]
4 29

; 5 .
215

é- =
ê= D Û = Û
ê = -ë

c c
R d I

c
 Chọn D. 

Câu 63. Đường tròn (C) có tâm ( )2;1 , 13- =I R  và tiếp tuyến có dạng  

: 3 2 0.D + + =x y c  

 Ta có [ ]
4 17

; 13 .
913

é- =
ê= D Û = Û
ê = -ë

c c
R d I

c
 Chọn C. 

Câu 64. Đường tròn (C) có tâm ( )2;2 , 2=I R  và tiếp tuyến có dạng : 0.D + =x c   

 Ta có [ ]
0

; 2 2 .
4

é =
ê= D Û + = Û
ê = -ë

c
R d I c

c
 Chọn C. 

Câu 65. Đường tròn (C) có tâm ( )1; 2 , 2 2- =I R  và tiếp tuyến có dạng  

( )2 2: 5 2 0 0 .D + - + = + =/ax by a b a b  

 Ta có: [ ] 2 2

2 2

4 1
; 2 2 0 .

1, 1

é = ® = =
êD = Û = Û - = Û
ê = - ® = = -+ ë

a a b a b
d I R a b

a b a ba b
Chọn B. 
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Câu 66. Đường tròn (C) có tâm ( )2;2 , 2=I R  và tiếp tuyến có dạng  

( )2 2: 4 6 0 0 .D + - - = + =/ax by a b a b  

 Ta có: [ ] ( )
2 2

2 4 0 1, 0
; 2 3 4 0 .

3 4 3, 4

é+ = ® = =
êD = Û = Û + = Û
ê = - ® = = -+ ë

a b b a b
d I R b b a

b a a ba b
  

Chọn D. 

Câu 67. Đường tròn (C) có tâm ( )1;1 , 5- =I R  và tiếp tuyến có dạng  

( ): 9 4 0 0 .D + - + = =/ax by a b ab  

 Ta có: [ ] ( )
2 2

10 5
; 5 3 4 0

-
D = Û = Û - =

+

a b
d I R a a b

a b
  

    3 4 4, 3 : 4 3 24 0.Û = ® = = ® D + - =a b a b x y  

 [ ]
24 15 24

; 3.
5

+ -
D = =d P  Chọn B. 

Câu 68. Đường tròn (C) có tâm ( )1; 2 , 4 5- = ® = < ®I R OI R không có tiếp tuyến nào của 

đường tròn kẻ từ O. Chọn A. 

Câu 69. Vì ( )ÎM C  nên có đúng 1 tiếp tuyến của đường tròn kẻ từ M. Chọn C. 

Câu 70. Đường tròn (C) có tâm ( )2; 3 , 2 16 9 5- = ® = + = > ®I R IN R có đúng hai tiếp 

tuyến của đường tròn kẻ từ N. Chọn C. 
 

BAØI 

3. 

PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG ELIP 

 

Câu 1. Gọi phương trình của Elip là 
2 2

2 2
1,

x y

a b
+ =  có độ dài trục lớn 1 2 2 .A A a=  

Xét ( )
22 2

1 22

25 5
: 1 2.5 10.

325 9 9

a ax y
E A A

bb

ì ìï = =ïï ï+ = Þ Þ ¾ ¾® = =í í
ï ï == ïï îî

 Chọn B. 

Câu 2. Gọi phương trình của Elip là 
2 2

2 2
1,

x y

a b
+ =  có độ dài trục lớn 1 2 2 .A A a=  

Xét ( )

2
2 2

2 2

1 2

2

1

1 14
: 4 16 1 1 2. 1.

1 1 1 2 2

4 16 16

a
x y

E x y a A A

b

ìïï =ïïï+ = Û + = Û Þ = ¾ ¾® = =í
ïï =ïïïî

 

Chọn C. 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


 HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

 

 

 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

 

Câu 3. Gọi phương trình của Elip là 
2 2

2 2
1,

x y

a b
+ =  có độ dài trục lớn 1 2 2 .A A a=  

Xét ( )
22 2

2 2

1 22

25
: 5 25 1 5 2.5 10.

25 5 5

ax y
E x y a A A

b

ìï =ï+ = Û + = Û Þ = ¾ ¾® = =í
ï =ïî

  

Chọn D. 

Câu 4. Gọi phương trình của Elip là 
2 2

2 2
1,

x y

a b
+ =  có độ dài trục bé 1 2 2 .B B b=  

Xét ( )
22 2

1 22

100
: 1 8 2.8 16.
100 64 64

ax y
E b B B

b

ìï =ï+ = Û Þ = ¾ ¾® = =í
ï =ïî

 Chọn C. 

Câu 5. Gọi phương trình của Elip là 
2 2

2 2
1,

x y

a b
+ =  có độ dài trục lớn 1 2 2A A a=  và độ dài trục 

bé là 1 2 2 .B B b=  Khi đó, xét ( )
2 2 2

2: 4 1.
16 64 4

x x y
E y+ = Û + =   

2

2

64

4

a

b

ìï =ïÛ í
ï =ïî

1 2 1 2

8
2.8 2.2 20.

2

a
A A B B

b

ì =ïïÞ ¾ ¾® + = + =í
ï =ïî

  

Chọn C. 

Câu 6. Gọi phương trình của Elip là 
2 2

2 2
1,

x y

a b
+ =  có tiêu cự là 2 .c  

Xét ( )
22 2

2 2 2

2

25
: 1 9 3 2 6.
25 16 16

ax y
E c a b c c

b

ìï =ï+ = Û Þ = - = Þ = ¾ ¾® =í
ï =ïî

 Chọn B. 

Câu 7. Gọi phương trình của Elip là 
2 2

2 2
1,

x y

a b
+ =  có tiêu cự là 2 .c  

Xét ( )
22 2

2 2 2

2

9
: 1 5 5 2 2 5.
9 4 4

ax y
E c a b c c

b

ìï =ï+ = Û Þ = - = Þ = ¾ ¾® =í
ï =ïî

 Chọn D. 

Câu 8. Gọi phương trình của Elip là 
2 2

2 2
1,

x y

a b
+ =  có tiêu cự là 2 .c  

Xét ( )
2 22 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2
: 1 2 2 .

a px y
E c p q c p q c p q

p q b q

ìï =ï+ = Û Þ = - Þ = - ¾ ¾® = -í
ï =ïî

  

Chọn D. 

Câu 9. Gọi M  là điểm nằm trên trục lớn của ( )E Þ M OxÎ Þ ( );0 .M m  
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Mặt khác ( )M EÎ  suy ra 
( )

( )

2
2 2

10;010
1 10 .

10100 10;0

Mmm
m

m M

éé = êê= Û = Û Þ êê = - -ë êë

 Chọn D. 

Câu 10. Gọi N  là điểm nằm trên trục bé của ( )E Þ N OyÎ Þ ( )0; .N n  

Mặt khác ( )N EÎ  suy ra ( )
( )

( )

2 2
2

0;2 32 3
1 2 3 .

12 2 3 0; 2 3

Nnn
n

n N

éé ê=ê ê= Û = Û Þê ê= -ê -ë êë

  

Chọn C. 

Câu 11. Gọi phương trình của ( )E  là 
2 2

2 2
1,

x y

a b
+ =  có tọa độ tiêu điểm ( );0 .F c±  

Xét ( )
22 2

2 2 2

2

9
: 1 3 3.
9 6 6

ax y
E c a b c

b

ìï =ï+ = Û Û = - = Þ =í
ï =ïî

  

Vậy tiêu điểm của Elip là ( ) ( )1 23;0 , 3;0 .F F -  Chọn C. 

Câu 12. Gọi phương trình của ( )E  là 
2 2

2 2
1,

x y

a b
+ =  có tọa độ tiêu điểm ( );0 .F c±  

Xét ( )
22 2

2 2 2

2

5
: 1 1 1.
5 4 4

ax y
E c a b c

b

ìï =ï+ = Û Û = - = Þ =í
ï =ïî

  

Vậy tiêu điểm của Elip là ( ) ( )1 21;0 , 1;0 .F F -  Chọn A. 

Câu 13. Xét ( )
2 22 2

2 2

416 16 7
: 1 .
16 9 479 7

aa ax y c
E e

acb c

ì ì ì =ï ï ï= =ï ï ï+ = Û Û Þ ¾ ¾® = =í í í
ï ï ï == =ï ï ïîî î

  

Chọn B. 

Câu 14. Xét ( )
2 22 2

2 2

39 9
: 1 .
9 4 54 5

aa ax y
E

cb c

ì ì ì =ï ï ï= =ï ï ï+ = Û Û Þí í í
ï ï ï == =ï ï ïîî î

 

Vậy tỉ số f  cần tính là 
2 3

.
2 5

a
f

c
= =  Chọn B. 

Câu 15. Xét ( )
2 22 2

2 2

16 8 2 2
: 1 .
16 8 8 8 2 2

a b bx y
E

b c c

ìì ì ïï ï= = =ïï ï ï+ = Û Û Þí í í
ï ï ï= = =ï ï ïî î ïî

 

Vậy tỉ số k  cần tính là 
2 2 2

1.
2 2 2

c
k

b
= = =  Chọn C. 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


 HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

 

 

 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

 

Câu 16. Ta có ( ) ( )
2 2 2 2

2 2

2 2 2 2

5

: 1 : 1 3
25 9 5 3

5 3 4

a
x y x y

E E b

c a b

ìï =ïïïï+ = Û + = ¾ ¾® =í
ïïï = - = - =ïïî

 

Do đó, độ dài trục nhỏ của ( )E  là 6. Chọn D. 

Câu 17. Ta có ( ) ( )
2 2

2 2

2 2

2 2

1

1

: 4 1 : 1 2
1 1

3
2

2

a

bx y
E x y E

c a b

ì =ïïïïï =ïï+ = Û + = ¾ ¾® í
ïæ ö ï÷ç ï÷ç ï÷ç = - =è ø ïïïî

. 

Do đó: 

 ( )E  có tiêu cự 
1 2 2 3F F c= = . 

 ( )E  có trục nhỏ bằng 1, trục lớn bằng 2. 

 ( )E  có tiêu điểm là 
1

3
;0

2
F
æ ö÷ç ÷ç- ÷ç ÷÷çè ø

 và 
2

3
;0

2
F
æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷÷çè ø

. 

Chọn A. 

Câu 18. Ta có ( ) ( )
2 2

2 2

2 2

2 2

3

: 4 9 36 : 1 2
3 2

5

a
x y

E x y E b

c a b

ìï =ïïïï+ = Û + = ¾ ¾® =í
ïïï = - =ïïî

. 

Do đó, ( )E  có tiêu cự bằng 2 5 . Chọn C. 

Câu 19. Xét đáp án A. Ta có ( ) ( )
2 2

2 2

2 2

4
: 9 16 144 : 1

34 3

ax y
E x y E

b

ì =ïï+ = Û + = ¾¾® í
ï =ïî

. 

Do đó ( )E  có độ dài trục lớn là 8, độ dài trục nhỏ là 6. Chọn A. 

Câu 20. Elip ( )E  có 1 2 2 2

1 2

6 2 3
4

10 2 5

F F c c
b a c

A A a a

ì ì= = =ï ïï ïÞ Þ = - =í í
ï ï= = =ïï îî

. 

Do đó, phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

: 1
25 16

x y
E + = . Chọn D.

 

Câu 21. Elip ( )E  có độ dài trục lớn là 10 2 10 5a a¾¾® = Þ = . 

Elip ( )E  có một tiêu điểm ( )3;0 3F c- ¾ ¾® = . 

Khi đó, 2 2 4b a c= - = . 
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Phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

: 1
25 16

x y
E + = . Chọn D. 

Câu 22. Elip ( )E  có độ dài trục nhỏ là 4 6 2 4 6 2 6b b¾ ¾® = Þ = . 

Elip ( )E  có một tiêu điểm ( )5;0 5F c¾¾® = . Khi đó, 2 2 7a b c= + = . 

Phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

: 1
49 24

x y
E + = . Chọn C. 

Câu 23. Elip ( )E  có một đỉnh là ( )5;0 5A Ox aÎ ¾¾® = . 

Elip ( )E  có một tiêu điểm ( )4;0 4F c- ¾¾® = . 

Khi đó, 2 2 3b a c= - = . 

Phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

: 1
25 9

x y
E + = . Chọn C. 

Câu 24. Elip ( )E  có hai đỉnh là ( )3;0 Ox- Î  và ( )3;0 3Ox aÎ ¾¾® = . 

Elip ( )E  có hai tiêu điểm là ( )1 1;0F -  và ( )2 1;0 1F c¾¾® = . 

Khi đó, 2 2 2 2b a c= - = . 

Phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

: 1
9 8

x y
E + = . Chọn C. 

Câu 25. Elip ( )E  có trục lớn gấp đôi trục bé 1 2 1 22 2 2.2 2A A B B a b a bÞ = Û = Û = . 

Elip ( )E  có tiêu cự bằng 4 3 2 4 3 2 3c c¾ ¾® = Þ = . 

Ta có ( ) ( )
222 2 2 22 2 3 2a b c b b b= + Û = + Þ = . Khi đó, 2 4a b= = . 

Phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

: 1
16 4

x y
E + = . Chọn A. 

Câu 26. Elip ( )E  có độ dài trục lớn hơn độ dài trục nhỏ 4 đơn vị 2 2 4a b¾¾® - = . 

Elip ( )E  có độ dài trục nhỏ hơn độ dài tiêu cự 4 đơn vị 2 2 4b c¾¾® - = . 

Ta có 

( ) ( )
2 2 22 2 2

2 2 2

2
2 2 2 10

2
88 02 2 2 4 4

a b
a b a b a b a

b c
bb ba b b b b b

a b c

ìï - =ï ì ì- = = + ìï ï ì= + =ïï ïï ïï ï ï- = Þ Û Û Þí í í í í
ï ï ï ï ï =- == + - + = - + ïï ï ï ï îîî îï = +ïî
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Phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

: 1
100 64

x y
E + = . Chọn C. 

Câu 27. Elip ( )E  có tỉ số độ dài trục nhỏ và tiêu cự bằng 
2 2

2 2
2 2

b b
c

c
¾ ¾® = Þ = . 

Mặt khác, ( ) ( )
2 2 2 22 2 64 16a c a c+ = Û + = . 

Ta có 

2 2
2

2 2 2
2 2

2 2 2

2 1
16

122 2

16 3 8
0

2

b
c a b

a

a c b
a b

a b c

ìï ìïï = ïï + =ïï ìï =ïïï ï ïÞ Ûí í í
ï ï ï+ = =ï ï ïî- =ï ïï ïïîï = +ïî

. 

Phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

: 1
12 8

x y
E + = . Chọn A. 

Câu 28. Elip ( )E  có một tiêu điểm ( )2;0 2F c- ¾¾® = . 

Elip ( )E  có tích độ dài trục lớn với trục bé bằng 12 5 2 .2 12 5 3 5a b ab¾ ¾® = Þ = . 

Ta có 2
2 2 2

2

3 5

33 5

53 5
4

a
b aab

ba b c
b

b

ìïï =ïïì ì =ï ïï=ï ï ïÛ Ûí í í
æ öï ï ï =- = ÷ï ï ïç îî ÷ï ç - =÷ï ç ÷÷çï è øïî

. 

Phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

: 1
9 5

x y
E + = . Chọn A. 

Câu 29. Elip ( )E  có độ dài trục lớn bằng 26 2 26 13a a¾¾® = Þ = . 

Elip ( )E  có tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng 
12 2 12 12

12
13 2 13 13

c
c a

a
¾¾® = Þ = = . 

Do đó, 2 2 5b a c= - = . 

Phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

: 1
169 25

x y
E + = . Chọn B. 

Câu 30. Elip ( )E  có độ dài trục lớn bằng 6 2 6 3a a¾¾® = Þ = . 

Elip ( )E  có tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng 
1 2 1 1

1
3 2 3 3

c
c a

a
¾¾® = Þ = = . 

Do đó, 2 2 2 2b a c= - = . 
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Phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

: 1
9 8

x y
E + = . Chọn A. 

Câu 31. Gọi phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

2 2
: 1,
x y

E
a b

+ =  với 0.a b> >   

·  Độ dài trục nhỏ của Elip là 12  suy ra 2 12 6.b b= Û =  

·  Tiêu cự của Elip là 2 ,c  độ dài trục lớn là 2a  suy ra tỉ số 
4 4

.
5 5

c
c a

a
= Û =   

Mặt khác 2 2 2 2 2 2 2 216 9
6 36 100.

25 25
a b c a a a a- = Û - = Û = Û =  

Vậy phương trình cần tìm là ( )
2 2

: 1.
100 36

x y
E + =  Chọn D. 

Câu 32. Gọi phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

2 2
: 1,
x y

E
a b

+ =  với 0.a b> >   

·  Tổng độ dài hai trục của Elip là 2 2 18 9 9 .a b a b b a+ = Û + = Û = -  

·  Tiêu cự của Elip là 2 ,c  độ dài trục lớn là 2a  suy ra tỉ số 
3 3

.
5 5

c
c a

a
= Û =   

Mà 2 2 2a b c- =  suy ra: 

  ( )
22 29

9 5
25

a a a a- - = Û =  ( 45a =  loại vì 9 45 36 0b = - = - < ) 

Vậy phương trình cần tìm là ( )
2 2

: 1.
25 16

x y
E + =  Chọn A. 

Câu 33. Gọi phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

2 2
: 1,
x y

E
a b

+ =  với 0.a b> >   

·  Tổng độ dài hai trục của Elip là 2 2 10 5 5 0.a b a b b a+ = Û + = Û = - >  

·  Tiêu cự của Elip là 2 ,c  độ dài trục lớn là 2a  suy ra tỉ số 
5 5

.
3 3

c
c a

a
= Û =   

Mà 2 2 2a b c- =  suy ra ( )
22 25

5 3
9

a a a a- - = Û =  ( 15a =  loại vì 5 15 10 0b = - = - < ) 

Vậy phương trình cần tìm là ( )
2 2

: 1.
9 4

x y
E + =  Chọn D. 

Câu 34. Gọi phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

2 2
: 1,
x y

E
a b

+ =  với 0.a b> >   
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·  Elip đi qua điểm ( )7;0A  suy ra 
2

2

2

7
1 49.a

a
= Û =  

·  Elip đi qua điểm ( )0;3B  suy ra 
2

2

2

3
1 9.b

b
= Û =  

Vậy phương trình cần tìm là ( )
2 2

: 1.
49 9

x y
E + =  Chọn D. 

Câu 35. Gọi phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

2 2
: 1,
x y

E
a b

+ =  với 0.a b> >   

·  Elip đi qua điểm ( )0;3M  suy ra 
2 2

2

2 2

0 3
1 9.b

a b
+ = Û =  

·  Elip đi qua điểm 
12

3;
5

N
æ ö÷ç - ÷ç ÷çè ø

 suy ra 

2

2
2

2 2 2 2

12

3 9 144 15
1 1 . 25.

25
a

a b a b

æ ö÷ç- ÷ç ÷çè ø
+ = Û = - Û =  

Vậy phương trình cần tìm là ( )
2 2

: 1.
25 9

x y
E + =  Chọn B. 

Câu 36. Gọi phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

2 2
: 1,
x y

E
a b

+ =  với 0.a b> >   

·  Elip đi qua điểm ( )0;1A  suy ra 
2 2

2

2 2

0 1
1 1.b

a b
+ = Û =  

·  Elip đi qua điểm 
3

1;
2

N
æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷÷çè ø

 suy ra 

2

2
2

2 2 2 2

3

21 1 3 1
1 1 . 4.

4
a

a b a b

æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷÷çè ø
+ = Û = - Û =  

Vậy phương trình cần tìm là ( )
2 2

: 1.
4 1

x y
E + =  Chọn C. 

Câu 37. Gọi phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

2 2
: 1,
x y

E
a b

+ =  với 0.a b> >   

·  Elip có độ dài trục lớn gấp đôi trục bé suy ra 2 2.2 2 .a b a b= Û =  

·  Elip đi qua điểm ( )2; 2M -  suy ra 
( )

22

2 2 2 2

22 1 1 1
1 .

4a b a b

-
+ = Û + =  

Do đó, ta có hệ phương trình 

2 2
2

2

2 2 2 2

2 4
20
.1 1 1 1 1 1

5
4 44

a b a b
a

b
a b b b

ìì = ï =ï ìïï ï =ïï ï ïÛ Ûí í í
ï ï ï+ = + = =ï ï ïîï ïî ïî
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Vậy phương trình cần tìm là ( )
2 2

: 1.
20 5

x y
E + =  Chọn A. 

Câu 38. Gọi phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

2 2
: 1,
x y

E
a b

+ =  với 0.a b> >   

·  Elip có tiêu cự bằng 6  suy ra 2 2 22 6 3 9.c c a b c= Û = Û - = =  

·  Elip đi qua điểm ( )5;0A  suy ra 
2 2

2

2 2

5 0
1 25.a

a b
+ = Û =  

Do đó, ta có hệ phương trình 
2 2 2

2 2

9 25
.

25 16

a b a

a b

ì ìï ï- = =ï ïÛí í
ï ï= =ï ïî î

 

Vậy phương trình cần tìm là ( )
2 2

: 1.
25 16

x y
E + =  Chọn B. 

Câu 39. Gọi phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

2 2
: 1,
x y

E
a b

+ =  với 0.a b> >   

·  Elip có tiêu cự bằng 2 3  suy ra 2 2 22 2 3 3 3c c a b c= Û = Û - = =  ( )1 .  

·  Elip đi qua điểm ( )2;1A  suy ra 
2 2

2 2 2 2

2 1 4 1
1 1

a b a b
+ = Û + =  ( )2 .  

Từ ( ) ( )1 , 2  suy ra 

2 22 2
2 2 2

4 2 2

2 22 2

33
3 6

.4 14 1
11 2 3 0 3

3

a ba b
a b a

b b b
b ba b

ìì ïï = +- = ì ìïï ï ï= + =ïïï ï ï ïÛ Û Ûí í í í
ï ï ï ï+ =+ = - - = =ï ï ï ïî îï ï +ïî ïî

 

Vậy phương trình cần tìm là ( )
2 2

: 1.
6 3

x y
E + =  Chọn A. 

Câu 40. Gọi phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

2 2
: 1,
x y

E
a b

+ =  với 0.a b> >   

·  Elip có tiêu cự bằng 8  suy ra 2 2 22 8 4 16c c a b c= Û = Û - = =  ( )1 .  

·  Elip đi qua điểm ( )15; 1M -  suy ra 
( ) ( )

2
2

2 2 2 2

15 1 15 1
1 1

a b a b

-
+ = Û + =  ( )2 .   

Từ ( ) ( )1 , 2  suy ra 

2 22 2
2 2 2

4 2

2 22 2

1616
16 20

.15 115 1
11 16 4

16

a ba b
a b a

b b
b ba b

ìì ïï = +- = ì ìïï ï ï= + =ïïï ï ï ïÛ Û Ûí í í í
ï ï ï ï+ =+ = = =ï ï ï ïî îï ï +ïî ïî

 

Vậy phương trình cần tìm là ( )
2 2

: 1.
20 4

x y
E + =  Chọn D. 
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Câu 41. Gọi phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

2 2
: 1,
x y

E
a b

+ =  với 0.a b> >   

·  Elip có một tiêu điểm là ( )2;0F -  suy ra 2 2 2 22 4c a b c b= Û = + = +  ( )1 .  

·  Elip đi qua điểm 
5

2;
3

M
æ ö÷ç ÷ç ÷çè ø

 suy ra 

2

2

2 2 2 2

5

2 4 253
1 1

9a b a b

æ ö÷ç ÷ç ÷çè ø
+ = Û + =  ( )2 .   

Từ ( ) ( )1 , 2  suy ra 

2 22 2
2

2

2 22 2

44
9
.4 254 25

11 5
4 99

a ba b
a

b
b ba b

ìì ïï = += + ìïï ï =ïïï ï ïÛ Ûí í í
ï ï ï+ =+ = =ï ï ïîï ï +ïî ïî

 

Vậy phương trình cần tìm là ( )
2 2

: 1.
9 5

x y
E + =  Chọn A. 

Câu 42. Gọi phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

2 2
: 1,
x y

E
a b

+ =  với 0.a b> >   

·  Elip có hai tiêu điểm là ( ) ( )1 22;0 , 2;0F F- Þ 2 2 2 22 4c a b c b= Û = + = +  ( )1 .  

·  Elip đi qua điểm ( )2;3M  suy ra 
2 2

2 2 2 2

2 3 4 9
1 1

a b a b
+ = Û + =  ( )2 .   

Từ ( ) ( )1 , 2  suy ra 

2 22 2
2 2 2

4 2 2

2 22 2

44
4 16

.4 94 9
11 4 36 0 12

4

a ba b
a b a

b b b
b ba b

ìì ïï = += + ì ìïï ï ï= + =ïïï ï ï ïÛ Û Ûí í í í
ï ï ï ï+ =+ = - - = =ï ï ï ïî îï ï +ïî ïî

 

Vậy phương trình cần tìm là ( )
2 2

: 1.
16 12

x y
E + =  Chọn A. 

Câu 43. Gọi phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

2 2
: 1,
x y

E
a b

+ =  với 0.a b> >   

·  Elip đi qua điểm ( )6;0A  suy ra 
2 2

2

2 2

6 0
1 36.a

a b
+ = Û =  

·  Tỉ số của tiêu cực với độ dài trục lớn bằng 
1

2
 suy ra 

2
22 1 1

.
2 2 2 4

c c a
c

a a
= Û = Û =  

Kết hợp với điều kiện 2 2 2 ,b a c= -  ta được 
2

2 2 23 3
.36 27.

4 4 4

a
b a a= - = = =  

Vậy phương trình cần tìm là ( )
2 2

: 1.
36 27

x y
E + =  Chọn A. 
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Câu 44. Gọi phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

2 2
: 1,
x y

E
a b

+ =  với 0.a b> >   

·  Elip đi qua điểm 
5

2;
3

N
æ ö÷ç - ÷ç ÷çè ø

 suy ra ( )

2

2

2 2 2 2

5

2 4 253
1 1 1 .

9a b a b

æ ö÷ç- ÷ç ÷çè ø
+ = Û + =  

·  Tỉ số của tiêu cực với độ dài trục lớn bằng 
2

3
 suy ra 2 22 2 2 4

.
2 3 3 9

c c
c a

a a
= Û = Û =  

Kết hợp với điều kiện 2 2 2 ,b a c= -  ta được ( )2 2 2 2 2 24 5
9 5 2 .

9 9
b a a a b a= - = Û =  

Từ ( ) ( )1 , 2  suy ra 
2

2 2 2 2 2

2
2 2 2 2 2 2

4 25 4 25 9
1 1 1 9

.9 5
5

9 5 9 5 9 5

a
a b a a a

b
b a b a b a

ì ì ìï ï ï ìï ï ï ï+ = + = = =ï ï ïï ï ï ïÛ Û Ûí í í í
ï ï ï ï =ï ï ï ïî= = =ï ï ïï ï ïî î î

  

Vậy phương trình cần tìm là ( )
2 2

: 1.
9 5

x y
E + =  Chọn B. 

Câu 45. Gọi phương trình chính tắc của Elip là ( )
2 2

2 2
: 1,
x y

E
a b

+ =  với 0.a b> >   

·  Elip đi qua điểm ( )2; 3A  suy ra 
( )

( )

2

2

2 2 2 2

32 4 3
1 1 1 .

a b a b
+ = Û + =  

·  Tỉ số của độ dài trục lớn với tiêu cự bằng 
2

3
 suy ra 2 22 2 3

.
2 43

a
c a

c
= Û =  

Kết hợp với điều kiện 2 2 2 ,b a c= -  ta được ( )
2

2 2 2 2 23
4 2 .

4 4

a
b a a a b= - = Û =  

Từ ( ) ( )1 , 2  suy ra 
2

2 2 2 2 2

2
2 2 2 2 2 2

4 3 4 3 4
1 1 1 16

.4
4

4 4 4

a
a b b b b

b
a b a b a b

ì ì ìï ï ï ìï ï ï ï+ = + = = =ï ï ïï ï ï ïÛ Û Ûí í í í
ï ï ï ï =ï ï ï ïî= = =ï ï ïï ï ïî î î

  

Vậy phương trình cần tìm là ( )
2 2

: 1.
16 4

x y
E + =  Chọn A. 

Câu 46. Ta có 2 2 2 2 2 2.= - ¬ ¾® = +c a b a b c  Chọn C. 

Câu 47. Ta có 2 2> ¬ ¾® >a c a c   

      1 22 .¬ ¾® >a F F Chọn B. 

Câu 48.  
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Ta có 2 25 5= ¾¾® =a a   

 và 2 9 3= ¾¾® =b b  

Tam giác OAB  vuông, có  

  2 2 34.= + =AB OA OB  

Vậy 34=AB .  

Chọn B. 
 

Câu 49. Ta có
1 2 1 23 3= ¾ ¾® =A A B B a b  

( )2 2 2 2 2 29 9 9 8¾¾® = = - ¾ ¾® =a b a c c a   

2

2

8 2 2
.

9 3
¾ ¾® = ¾ ¾® =

c c

aa
 

Vậy 
2 2

.
3

=e  Chọn D. 

Câu 50.  

Ta có 2 2

1 2

3
3

2
= ¾ ¾® + =AB F F a b c  

( )2 2 2 2 2 2 2

2 2

9 9

2 10

¾¾® + = ¾ ¾® + - =

¾ ¾® =

a b c a a c c

a c

 

2

2

1 5
.

5 5
¾ ¾® = ¾ ¾® =

c c

aa
 

Vậy 
5

.
5

=e  Chọn A. 

Câu 51. Ta có điểm M  đối xứng qua Ox  có tọa độ là ( )2; 3 .-  

Điểm M  đối xứng qua Oy  có tọa độ là ( )2;3 .-  

Điểm M  đối xứng qua gốc tọa độ O  có tọa độ là ( )2; 3 .- -  Chọn D. 

Câu 52. Ta có ( )E  có hai trục đối xứng là trục hoành và trục tung. Chọn C. 

Câu 53. Ta có ( )E  có đúng một tâm đối xứng là gốc tọa độ O . Chọn B. 

Câu 54. Ta có 1 2 1 2= ¬ ¾® =B B F F b c  

( )2 2 2 2 2¾¾® = ¾¾® - =b c a c c  
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2

2

1 1
.

2 2
¾ ¾® = ¾ ¾® =

c c

aa
 

Vậy 
1

.
2

=e  Chọn C. 

Câu 55. Ta có · 0 1 2
1 1 2 190

2
= ¾ ¾® = ¾ ¾® =

F F
F B F OB b c  

( )2 2 2 2 2¾¾® = ¾¾® - =b c a c c  

2

2

1 1
.

2 2
¾ ¾® = ¾ ¾® =

c c

aa
 

Vậy 
1

.
2

=e  Chọn C. 

Câu 56.  

Ta có 
1 2 4 2 2 2= ¾¾® =A A a   

Và bốn điểm 1 1 2 2, , ,F B F B  cùng nằm trên một đường tròn 

 2 2¾¾® = ¾¾® =b c b c  

2 2 2 2.
2

¾ ¾® = - ¾ ¾® = =
a

b a b b  

Vậy độ dài trục nhỏ của ( )E  là 4.  

Chọn B. 

Câu 57. Ta có 2 16 4= ¾¾® =a a  và 2 9 3.= ¾¾® =b b  

Mà 3 4.£ £ ¬ ¾® £ £OB OM OA OM  Chọn A. 

Câu 58. Ta có 2 169 13= ¾¾® =a a , 2 144 12= ¾¾® =b b  và 2 2 2 5= - =c a b  

Tọa độ hai tiêu điểm ( ) ( )1 25;0 , 5;0-F F  

M  có hoành độ bằng ( )13 0, 13;0 .- ¾ ¾® = -y M  

1 28, 18.¾¾® = =MF MF  Chọn B. 

Câu 59. Ta có 2 16 4= ¾¾® =a a , 2 12 2 3= ¾ ¾® =b b  và 2 2 2 2= - =c a b  

Tọa độ hai tiêu điểm ( ) ( )1 22;0 , 2;0-F F  

M  có hoành độ bằng 
3 5

1 .
2

¾ ¾® = ±y   
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Do tính đối xứng của ( )E  nên chọn 
3 5

1; .
2

æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷÷çè ø
M  

1 2

9 7
, .

2 2
¾ ¾® = =MF MF  Chọn A. 

Câu 60. Ta có 
2 2

2 216  25  100 1
25 4

4

+ = ¬ ¾® + =
x y

x y  

2 5

2

25

4
= ¾ ¾® =a a , 2 4 2= ¾¾® =b b  

1 2 2 5.+ = =MF MF a Chọn C. 

Câu 61. Xét ( )
22 2

2 2 2

2

100
: 1 100 36 64.
100 36 36

ax y
E c a b

b

ìï =ï+ = Þ Û = - = - =í
ï =ïî

 

Khi đó, Elip có tiêu điểm là ( )1 8;0F - Þ  đường thẳng d //Oy  và đi qua 1F  là 8.x = -  

Giao điểm của d  và ( )E  là nghiệm của hệ phương trình  

  2 2

8 8

.24
1

5100 36

x x

x y
y

ì ì= - = -ï ïï ïï ïï Ûí í
ï ï = ±+ =ï ïï ïîïî

 

Vậy tọa độ hai điểm 
24 24 48

8; , 8;
5 5 5

M N MN
æ ö æ ö÷ ÷ç ç- - - Þ =÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø

 

Câu 62. Phương trình đường thẳng d  đi qua điểm ( )2;2A  và song song trục hoành có 

phương trình là 2.y =  

Ta có ( )
( )

( )

2 2

2 2
2

22 15;221
1520 16 2

151 15;22 20 16 15

yyx y My
d E xx

x Ny x

ì =ïì ì ì=ï ï ï ïï ï ì ï ï=ï+ =ï ï ï ïï ï ï ï ïéÇ Û Û Û Û Þ=í í í í íêï ï ï ï ï=+ = -ï ï ï ï ïêî=ï ï ï ïïîï ï = -î î êï ëïî

 

Vậy độ dài đoạn thẳng 2 15.MN =  Chọn C. 

Câu 63. Hai tiêu điểm có tọa độ lần lượt là ( ) ( )1 2;0 , ;0 .F c F c-  

Đường thẳng chứa dây cung vuông góc với trục lớn (trục hoành ) tại tiêu điểm F  có 
phương trình là : .x cD =  
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Suy ra ( ) ( )

2 2

2 2 22 2 2 2 24
2

2 2 2 2

1

1

x cx c x cx y

E b a ca b c y bb
yyx c aa b a a

ì =ì ì ìï= =ï ï ïïï ï ïï+ =ï ï ïï ï ï ïD Ç Û Û Û Ûí í í í-
ï ï ï ï+ = = ±= =ï ï ï ï=ï ï ï ïïï ï îî î ïî

 

Vậy tọa độ giao điểm của D  và ( )E  là 
2 2 22

; , ; .
b b b

M c N c MN
a a a

æ ö æ ö÷ ÷ç ç÷ ÷- Þ =ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø
 Chọn B. 

Câu 64. Tọa độ giao điểm của đường thẳng d  và ( )E  là nghiệm của hệ 

 22 2

22

3
3

3 4 12 0 34
3

43
31

4 0416 9
1

16 9

x
y

x y x
y

x y x

x xx

ìïï = -ïì ìï+ - =ï ïïï ï = -ïï ïï ï ïÛ Ûí í íæ ö÷çï ï ï-+ = ÷çï ï ï÷ç - =ï ï ïè ø ïï îî ï + =ïïïî

3
3

4
.

0

4

x
y

x

x

ìïï = -ïïïÛ í é =ïï êïï ê =ï ëî

 

Vậy tọa độ giao điểm là 
( )

( )

0;3
5.

4;0

M
MN

N

ìïï Þ =í
ïïî

 Chọn C. 

Câu 65. Chọn D. 
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